
Phụ lục 

DANH MỤC THIẾT BỊ 

Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, 

xây dựng chính quyền điện tử và đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin 

giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Cát 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày        /      /2022  

của UBND tỉnh  Bình Định) 

 

TT Nội dung (tên thiết bị) Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I Nâng cấp trang thiết bị Bộ phận một cửa huyện, xã     

1 Máy tính để bàn bộ 90 

2 Máy tính Laptop cái 18 

3 Phần mềm duyệt vi rút (Bản quyền hàng năm) bản 90 

4 Máy in 2 mặt cái 36 

5 Máy Scan A4 2 mặt cái 36 

6 Máy Scan A3 2 mặt tại Bộ phận Một cửa huyện cái 01 

7 Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại Một cửa huyện cái 10 

8 Màn hình Tivi 49inch cái 18 

9 Camera an ninh  cái 36 

10 Đầu ghi hình Ai + Ổ cứng 4TB  bộ 18 

11 Switch 16-port cái 18 

12 Thiết bị cân bằng tải cái 18 

II Hệ thống Phòng họp không giấy     

1 Thiết bị máy chủ bộ 01 

2 Laptop văn phòng bộ 40 

3 Phần mềm Cabinet cái 01 
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4 Dịch vụ SMS Brandname nhắn tin mời họp (gia hạn 

hàng năm) 

gói 01 

5 Phần mềm windows server  bản 01 

6 Phần mềm SQL Server  bản 01 

III Hệ thống kiểm soát ra vào cơ quan     

1 Thiết bị kiểm soát khuôn mặt + vân tay + thẻ từ Cái 1 

2 Phần mềm quản lý Cái 1 

3 Thẻ từ Cái 100 

IV Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC)     

1 Hệ thống Trung tâm   

1.1 Màn hình tivi chuyên dụng  bộ 09 

1.2 Bộ điều khiển màn hình bộ 01 

1.3 Bộ phụ kiện, giá đỡ chuyên dụng  bộ 06 

1.4 Hệ khung chân tự đứng hệ 

thống 

01 

1.5 Máy tính chuyên dụng phục vụ giám sát, điều hành bộ 03 

1.6 Màn hình máy tính chuyên nghiệp 27 inch cái 06 

1.7 Thiết bị tường lửa cái 03 

1.8 Thiết bị chuyển mạch truy cập  cái 01 

1.9 Thiết bị máy chủ  cái 02 

1.10 Phần mềm cho Server  PM 01 

1.11 Máy lạnh loại treo tường 2HP  bộ 02 

1.12 Camera IP Dome  cái 04 

1.13 Đầu ghi 8 kênh  bộ 01 

1.14 Ổ cứng 6 TB  cái 01 

1.15 Dịch vụ kinh tế-xã hội bao gồm dữ liệu 18 xã và 

huyện  

gói 01 
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1.16 Dịch vụ giám sát An toàn thông tin của toàn hệ thống  gói 01 

1.17 Dịch vụ công (Tra cứu kết quả hồ sơ, tra cứu thủ tục 

hành chính của toàn huyện) 

gói 01 

1.18 Dịch vụ An ninh trật tự  gói 01 

1.19 Cổng thông tin đô thị thông minh (portal IOC)  cái 01 

2 Hệ thống camera giám sát   

2.1 Camera giám sát an ninh và giao thông Bộ 14 

2.2 Máy chủ ghi hình Camera an ninh Bộ 01 

2.3 Thiết bị điều khiển camera từ xa Bộ 01 

2.4 Camera giám sát chụp ảnh vi phạm giao thông  Bộ 12 

2.5 Đèn Smart IR Led hỗ trợ chụp biển số ban đêm  Bộ 12 

2.6 Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông  Bộ 03 

2.7 Máy chủ phân tích tại mỗi giao lộ  Bộ 03 

2.8 Hệ thống điện, hệ thống mạng truyền dẫn  Bộ 03 

2.9 Phần mềm hệ thống License 01 

2.10 Phần mềm trình chiếu lên màn hình tại IOC License 01 
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